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                           Số:147/ CK-MNNL
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình An, ngày 30  tháng 9 năm 2025

	
	


CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MẦM NON 
(Thực hiện theo Điều 6 Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT
 Thời điểm đầu năm học 2025- 2026)
Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các đơn vị thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

I. THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN

1. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý, và nhân viên theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo:
* Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 25 đồng chí. Trong đó
+ CBQL: 03 đ/c; Trình độ chuyên môn: Đại học: 03
+ Giáo viên: 21 đ/c; Trình độ chuyên môn: Đại học: 12 đ/c; Cao đẳng: 9 đ/c
+ Nhân viên: 01 đ/c. Trong đó: Kế toán: 01 Trìnhđộ CM: ĐHKT; 
- Ngoài ra nhà trường hợp đồng 04 người nấu ăn.
- Nhân viên bảo vệ 01 người 
2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp 

* Cán bộ quản lý

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng được đánh giá đạt mức tốt theo quy định Chuẩn hiệu trưởng Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành cơ sở giáo dục mầm non cụ thể  
	Đối tượng
	Tổng số 
	Chưa đạt
	Đạt
	Khá 
	Tốt

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ % 
	Số lượng
	Tỷ lệ % 
	Số lượng
	Tỷ lệ % 
	Số lượng
	Tỷ lệ % 

	Phó Hiệu trưởng
	 2
	 
	 
	 
	 
	
	
	 2
	100

	Tổng
	 2
	 
	 
	 
	 
	
	
	 2
	100


* Giáo viên:

 Vào cuối mỗi năm học nhà trường đều tiến hành tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 về Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non. Căn cứ vào từng tiêu chí, tiêu chuẩn, giáo viên tự đánh giá và được các thành viên trong tổ chuyên môn nhận xét, đóng góp ý kiến, đề xuất mức đánh giá
	Đối tượng
	Tổng số 
	Chưa đạt
	Đạt
	Khá 
	Tốt

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ % 
	Số lượng
	Tỷ lệ % 
	Số lượng
	Tỷ lệ % 
	Số lượng
	Tỷ lệ % 

	Giáo viên
	 21
	 
	 
	 
	 
	 16
	 76,2
	 5
	 23,8

	Tổng
	 21
	 
	 
	 
	 
	 16
	 76,2
	 5
	 23,8


3. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định.
	Đối tượng
	Tổng số 
	Hoàn thành 
	Chưa hoàn thành

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ % 
	Số lượng
	Tỷ lệ % 

	Hiệu trưởng
	1
	1
	100%
	0
	

	Phó Hiệu trưởng
	2
	2
	100%
	0
	

	Giáo viên
	21
	21
	100%
	0
	

	Tổng
	24
	24
	100%
	0
	


II. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

	STT
	Nội dung
	Năm học 

2025-2026
	 Đối chiếu theo yêu cầu theo quy định

	1
	Diện tích khu đất xây dựng
	5.271 m2
	

	
	Điểm trường
	1
	

	
	Diện tích bình quân mỗi trẻ
	20 m2
	12 m2/trẻ em

	2
	Số lượng, hạng mục thuộc các khối phòng
	
	

	2.1
	Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ
	
	

	
	Phòng học (nuôi dạy, chăm sóc trẻ)
	10
	Đạt mức độ 2

	
	Phòng vệ sinh
	10
	

	
	Phòng ngủ
	0
	

	
	Phòng khác
	0
	

	2.2
	Khối phòng phục vụ học tập
	
	

	
	Thư viện
	0
	

	
	Phòng thể chất
	1
	Đạt mức độ 2

	
	Phòng chức năng (nghệ thuật)
	1
	Đạt mức độ 2

	
	Phòng khác (tin học và NN)
	1
	Đạt mức độ 2

	2.3
	Khối phòng tổ chức ăn
	
	

	
	Nhà bếp
	1
	Đạt mức độ 2

	
	Nhà kho
	1
	Đạt mức độ 2

	
	Phòng khác
	0
	

	2.4
	Khối phòng hành chính, quản trị
	
	

	
	Phòng hiệu trưởng
	1
	Đạt mức độ 2

	
	Phòng phó hiệu trưởng
	2
	Đạt mức độ 2

	
	Văn phòng
	0
	Đạt mức độ 2

	
	Phòng họp
	1
	Đạt mức độ 2

	
	Phòng hành chính quản trị
	0
	Đạt mức độ 2

	
	Phòng bảo vệ
	1
	Đạt mức độ 2

	
	Phòng y tế
	1
	Đạt mức độ 2

	
	Phòng nhân viên
	1
	Đạt mức độ 2

	
	Phòng khác
	0
	

	2.5
	Khối công trình công cộng
	
	

	
	Lán xe giáo viên
	1
	Đạt mức độ 2

	
	Phòng khác
	0
	


III. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Kết quả đánh giá

1.1 Đánh giá tiêu chí Mức 1, 2 và 3
	Tiêu chuẩn,

tiêu chí
	Kết quả

	
	Không đạt
	Đạt

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Tiêu chuẩn 1
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.2
	
	X
	X
	

	Tiêu chí 1.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.4
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.5
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.6
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 1.7
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.8
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.9
	
	x
	x
	

	Tiêu chí 1.10
	
	x
	x
	

	Tiêu chuẩn 2
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 2.2
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 2.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chuẩn 3
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.1
	
	x
	
	

	Tiêu chí 3.2
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 3.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chuẩn 4
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 4.2
	
	x
	x
	x

	Tiêu chuẩn 5
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.1
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.2
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.3
	
	x
	x
	x

	Tiêu chí 5.4
	
	x
	x
	x


	Tiêu chí


	Kết quả
	Ghi chú

	
	Đạt
	 Không đạt
	

	Tiêu chí 1
	x
	
	

	Tiêu chí 2
	x
	
	

	Tiêu chí 3
	x
	
	

	Tiêu chí 4
	
	x
	

	Tiêu chí 5
	x
	
	

	Tiêu chí 6
	
	x
	


Kết quả: Đạt Mức 3 
Kết quả: Không đạt mức 4
Tự đánh giá
Đối chiếu với các chỉ báo, tiêu chí của từng tiêu chuẩn quy định trong Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 10/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi nội dung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT  và Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngay 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  trường  Mầm  non  Ngọc Lũ đã đạt được các chỉ báo, các tiêu chí của 5 tiêu chuẩn. Cụ thể như sau:            
- Số lượng và tỷ lệ phần trăm các tiêu chí đạt và không đạt:
Đạt mức 1: Số lượng tiêu chí đạt 22/22 tiêu chí  đạt tỷ lệ 100%             

Đạt mức 2: Số lượng tiêu chí đạt 21/21 tiêu chí  đạt tỷ lệ 100%             

Đạt mức 3: Số lượng tiêu chí đạt 15/15 tiêu chí  đạt tỷ lệ 100%     

Đạt mức 4: Số lượng tiêu chí đạt 4/6 tiêu chí đạt tỷ lệ 66,6%        

Căn cứ vào Mục 3, Điều 6, Chương I của Thông tư số: 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 10/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi nội dung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mức đánh giá của nhà trường: Mức 3.

Trường Mầm non Ngọc Lũ tự đánh giá đạt đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2. 

IV. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỦA NƯỚC NGOÀI
Nhà trường chỉ đạo bộ phận chuyên môn và giáo viên các nhóm lớp căn cứ vào điều kiện thực tế và sự phát triển của trẻ tổ chức tích hợp với các phương pháp giáo dục tiên tiến của các nước phát triển trên thế giới sao cho phù hợp vào hiệu quả 

1. Chương trình tích hợp quốc tế

Trường áp dụng chương trình GDMN của Việt Nam, đồng thời tích hợp một phần nội dung của chương trình nước ngoài (ví dụ: Mỹ, Anh, Singapore, Úc…).

Tích hợp thường ở các lĩnh vực: tiếng Anh, toán tư duy, khoa học, nghệ thuật, kỹ năng sống.

rẻ vừa học theo khung chuẩn GDMN Việt Nam, vừa tiếp cận phương pháp/ môn học của chương trình nước ngoài.

2. Chương trình song ngữ

Tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục bằng cả tiếng Việt và ngoại ngữ (tiếng Anh).

Song ngữ một phần (dạy một số hoạt động bằng ngoại ngữ).

3. Các chương trình kỹ năng – phương pháp giáo dục hiện đại         tích hợp

Montessori, Reggio Emilia, HighScope, Glenn Doman…

Đây không phải chương trình chính khóa của Bộ, mà là phương pháp/ chương trình bổ trợ được tích hợp vào hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trên đây là nội dung công khai thực hiện điều liện bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục mầm non Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT Thời điểm đầu năm học 2025-2026 của trường mầm non Ngọc Lũ. Nhà trường sẽ công khai các nội dùng trên thông qua bảng tin tuyên truyền của trường, lớp, qua trang mạng xã hội (trang fanpage Mầm non Ngọc Lũ, zalo nhóm lớp), thông qua website trường: https://hanam.edu.vn/mnngoclu. 
Nơi nhận: 

- Phòng VH-XH (Để b/c)




         HIỆU TRƯỞNG
- Chi bộ; HĐT;
- Cha mẹ trẻ; 






              
- Lưu: VT, Web.
                   Nguyễn Thị Hoa Lan
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